[bookmark: _GoBack]UBND QUẬN HÀ ĐÔNG	ĐỀ THI THỬ VÀO 10 – MÔN TOÁN
TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ	Năm học: 2021 – 2022 
                                                                                              Thời gian: 120 phút
	
Ma trận đề kiểm tra.
	Cấp độ
Chủ đề



	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1
 Rút gọn biểu thức
	
	Biết tính giá trị một biểu thức
	Biết rút gọn biểu thức
	So sánh biểu thức chứa CBH
	

	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	
	1.1
0,5
5%
	
	1.2
1
10%
	
	1.3
0,5
5%
	1
2,0
20%

	Chủ đề 2
Giải  bài toán bằng cách lập PT, hệ PT
	
	
	Biết giải bài toán bằng cách lập PT.
Hoặc hệ PT
	
	

	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	1
2,0
20%

	Chủ đề 3
 Phương trình  bậc hai, hệ pt bậc nhất 2 ẩn
	Biết tìm giao điểm của (P) và (d)
	Biết giải hệ phương trình 

	.
	Tìm ĐK PT có nghiệm
	

	Số câu
Số điểm  
 Tỉ lệ %
	
	1.1
0,5
5%
	
	1.2
0.75
7,5%
	
	Số câu
Số điểm  
 Tỉ lệ %
	
	1.1
0,5
5%

	Chủ đề 4
Đường tròn 
	
	Quan hệ đường kính và dây cung,  so sánh hai cung.
Chứng minh tứ giác nội tiếp, giải bài toán liên quan.
	Vận dụng kt 2 tam giác đồng dạng để c/m đẳng thức 
	Cục trị hình học
	

	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	
	2
2,5
25%
	
	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	1
3,5
20%

	Chủ đề 5
Bất đẳng thức
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%
	1
0,5
5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm   
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	2
3,75
37,5%
	1
4,0
40%
	1
1,75
17,5%

	5
10
100%







































  UBND QUẬN HÀ ĐÔNG	ĐỀ THI THỬ VÀO 10 – MÔN TOÁN
TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ	Năm học: 2021 – 2022 
                                                                                                          Thời gian: 120 phút


[bookmark: MTBlankEqn]Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức   và   


với  và 
1) 
Tính giá trị của A khi 
2) Rút gọn B.
3) 

Cho  Tìm các giá trị nguyên của x để  
Bài II. (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
1. Hai phân xưởng của một nhà máy theo kế hoạch phải làm [image: ]dụng cụ. Do cải tiến kỹ thuật,  phân xưởng  I  vượt mức [image: ], phân xưởng II vượt mức [image: ]kế hoạch của mình. Do  đó đã tăng thêm được [image: ]dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch?

2.  Một quả bóng bàn có dạng hình cầu có bán kính là 2cm. Tính diện tích của quả bóng bàn đó (lấy ).
Bài III (2,0 điểm)
1) 
Giải hệ phương trình 
2) 



Cho parabol  và đường thẳng  (với  là tham số) trong mặt phẳng tọa độ 
a) Với giá trị nào của m thì d tiếp xúc với (P)? Khi đó hãy tìm tọa độ tiếp điểm.
b) 

Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm khác phía đối với trục tung, có hoành độ  thỏa mãn điều kiện 
Bài IV. (3,0 điểm)  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Đường cao AD, BE cắt nhau tại H, kéo dài BE cắt đường tròn (O; R) tại F. Gọi M là trung điểm của cạnh AB.
1) Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp được một đường tròn;
2) Chứng minh HAF cân;
3) Cho BC cố định và BC = [image: ]. Chứng minh: ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp CDE và xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để DH.DA lớn nhất.
Bài V. (0.5 điểm) Cho ba số thực a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 2019. Chứng minh rằng [image: ]
…..……….……….Hết……….……………
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	




Bài I

2,0 điểm
	



a) Thay  (TMĐK  và  vào A, ta được 
	0,5

	
	
b) Biến đổi 

Tìm được  và kết luận.
	
0,5

0,5


	
	
c) Tìm được  

Biến đổi 

Suy ra được 

Kết luận hợp điều kiện thu được 
	

0,25



0,25


	
Bài II

2,0 điểm
	1. Gọi số dụng cụ mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch lần lượt là[image: ] (dụng cụ, [image: ]).
Vì hai phân xưởng theo kế hoạch phải làm 540 dụng cụ[image: ](1)
Do cải tiến kỹ thuật, phân xưởng I vượt mức[image: ], phân xưởng II vượt mức[image: ]kế hoạch của mình, do đó đã tăng thêm được[image: ]dụng cụ [image: ]                                (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình[image: ].
Vậy theo kế hoạch, phân xưởng phải làm [image: ]dụng cụ, phân xưởng 2 phải làm [image: ]dụngcụ.
	0,25đ

0,75đ




0,75
0,25đ

	
	
2. Diện tích của quả bóng bàn là : 
	0,5đ

	



Bài III

2,0 điểm
	
ĐKXĐ: 

Đặt 


 ta có      Giải ra ta được 


Từ đó tìm được các nghiệm của hệ là  và 
	

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P):



Ta có 

Từ đó tìm được d tiếp xúc (P) 


Tìm được  và kết luận tọa độ tiếp điểm 
	

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	


Chỉ ra được (1) luôn có một nghiệm  một nghiệm  Điều kiện để hai giao điểm nằm khác phía trục tung là   


Trường hợp 1: Với  tìm được  (loại).


Trường hợp 2: Với  tìm được  (TMĐK) và kết luận.
	

0,25đ




0,25đ

	Bài IV
3,5 điểm


































Bài V
0,5 điểm
	Vẽ hình đúng đến câu a
[image: ]

1).Chứng minh được: Tứ giác CDHE nội tiếp đường tròn tâm I  đường kính HC.
	0,25đ














0,75đ

	
	2)Chứng minh được:[image: ]sđ[image: ]
[image: ] (cùng bù với [image: ])
[image: ]
[image: ]cân tại A
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	3)Ta có:[image: ] vuông góc tại E có EM trung tuyến 
[image: ]
Mà [image: ]
Vậy [image: ]hay ME là tiếp tuyến của ([image: ]
	

0,25đ


0,25đ

	
	Chứng minh được [image: ]cân ở B[image: ]
Vậy[image: ]
[image: ]
[image: ] A nằmchính giữa[image: ] lớn.
	
0,25đ





0,25đ


	
	Ta có [image: ]
Áp dụng bất đẳng thức cho hai số dương ta có[image: ]
Do đó [image: ]
Suy ra
[image: ]
Chứng minh tương tự
[image: ]
Cộng từng vế của (1), (2), (3) ta được [image: ]
Dấu “ = ” xảy ra[image: ]
	








0,25đ

















0,25đ


(HS giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
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